CHƯƠNG TRÌNH VI TÍN DỤNG TẠI QUẢNG BÌNH

(Từ 2007 – 2014)

DANH SÁCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

VI TÍN DỤNG NUÔI BÒ  CỦA DUACT TẠI 

QUẢNG THUẬN, QUẢNG TRẠCH, QUẢNG BÌNH

Cập nhật  03/2013
	Số TT
	HỌ & TÊN
	GIẢI NGÂN


	HOÀN VỐN
	GHI CHÚ

	
	
	Đợt/Năm
	Số tiền
	Ngày tháng
	Số tiền

(Hiện Vật)
	

	1
	Nguyễn Văn Thành
	I/2007

22/07/07
	200 USD
	08/2009
	3.600.000 R VNĐ
	Xóm Hội

(Thổ Ngoạ)

	2
	Nguyễn Văn Đức
	-nt-
	200 USD
	-nt-
	3.600.000 R           VNĐ
	-nt-

	3
	Nguyễn Văn Hiền
	-nt-
	200 USD
	-nt-
	3.600.000 R VNĐ
	-nt-

	4
	Trần Văn Tám
	-nt-
	200 USD
	-nt-
	3.600.000 R VNĐ
	-nt-

	5
	Nguyễn Văn Hậu
	-nt-
	200 USD
	-nt-
	3.600.000 R VNĐ
	-nt-

	6
	Trần Thị Xoa
	2007
	200 USD
	08/2009
	3.600.000 R VNĐ
	Thuận Bài

(NS. Vũ Tân)

	7
	Trần Văn Ái
	-nt-
	200 USD
	-nt-
	3.600.000 R VNĐ
	-nt-

	8
	Trần Vũ Bảo
	-nt-
	200 USD
	-nt-
	3.600.000 R VNĐ
	-nt-

	9
	Trần Ngọc Mẫn
	-nt-
	200 USD
	-nt-
	3.600.000 R VNĐ
	-nt-

	10
	Trần Ngọc Nhân
	-nt-
	200 USD
	-nt-
	3.600.000 R VNĐ
	-nt-

	11
	Nguyễn Xuân Cảnh
	II/2007

(11/2007)
	200 USD
	11/2009
	3.600.000 R

       VNĐ 
	Xóm Hội

(Thổ Ngoạ)



	12
	Nguyễn Xuân Ngạn
	-nt-
	200 USD
	-nt-
	1.800.000 R

       VNĐ
	-nt-

	13
	Trần Đình Hợp

	-nt-
	200 USD
	-nt-
	3.600.000 R

       VNĐ
	-nt-

	14
	Nguyễn Văn Duy


	-nt-
	200 USD
	-nt-
	3.600.000 R

       VNĐ
	-nt-

	15
	Trần Tiến Vinh


	-nt-
	 200 USD
	-nt-
	3.600.000 R

       VNĐ
	-nt-

	16
	Trần Văn Tòng
	II/2007

(11/2007)
	200 USD
	11/2009
	3.600.000 R

       VNĐ
	Thuận Bài

(NS. Vũ Tân)

	17
	Trần Ngọc Mậu


	-nt-
	200 USD
	-nt-
	3.600.000 R

       VNĐ
	-nt-

	18
	Trần Thị Thư


	-nt-
	200 USD


	-nt-
	3.600.000 R

       VNĐ
	-nt-

	19
	Phạm Văn Hồng


	-nt-
	200 USD
	-nt-
	3.600.000 R

       VNĐ
	-nt-

	20
	Đỗ Thị Hải


	     -nt-
	200 USD
	-nt-
	3.600.000 R

       VNĐ
	-nt-

	21
	Nguyễn Văn Bả
	III/2008

(12/2008)
	300 USD
	12/2010
	Hiện vật

R(10/1/2011)


	Xóm Hội

(Thổ Ngoạ)

	22
	Nguyễn Hoài Văn


	-nt-
	300 USD
	-nt-
	R(10/1/2011)


	-nt-


	23
	Nguyễn Xuân Vầy


	-nt-
	300 USD
	-nt-
	R(10/1/2011)


	-nt-

	24
	Trần Văn Tỵ


	-nt-
	300 USD
	-nt-
	R(10/1/2011)


	-nt-

	25
	Nguyễn Văn Tiếp


	-nt-
	300 USD
	-nt-
	R(10/1/2011)


	-nt-

	26
	Trần Văn Hoà
	III/2008

(12/2008)
	300 USD
	12/2010
	R(10/1/2011)


	Thuận Bài



	27
	Trần Khắc Lộng


	-nt-
	300 USD
	-nt-
	R(10/1/2011)


	-nt-

	28
	Ma Văn Quế


	-nt-
	300 USD
	-nt-
	R(10/1/2011)


	-nt-

	29
	Trần Văn Điện


	-nt-
	300 USD
	-nt-
	R(10/1/2011)


	-nt-

	30
	Ma Văn Tam ***


	-nt-
	300 USD
	-nt-
	R(10/1/2011)


	-nt-

	31


	Nguyễn Thị Lan

	IV/2010

(02/2010)
	5 triệu
	02/2012
	®Hiện vật
	Xóm Hội

	32


	Trần Thị Thế

	-nt-
	-nt-
	-nt-
	®-nt-
	-nt-

	33


	Trần Thị Thanh

(Trần Ngọc Tý)

Là chồng đứng tên
	-nt-
	-nt-
	-nt-
	®-nt-
	-nt-

	34


	Đậu Thị Dũng
	-nt-
	-nt-
	-nt-
	®-nt-
	-nt-


	35


	Nguyễn Văn Tính

(NguyễnNhưTính)

Sai chữ lót
	-nt-
	-nt-
	-nt-
	®-nt-
	-nt-

	36


	Nguyễn Xuân Ngạn
	-nt-
	-nt-
	-nt-
	®-nt-
	-nt-

	37


	Trần Văn Sỹ

(Trần văn Lọng)

Người thừa kế
	-nt-
	-nt-
	-nt-
	®-nt-
	Thuận Bái

	38


	Trần Văn Dương
	-nt-
	-nt-
	-nt-
	®-nt-
	-nt-

	39


	Trần Văn Cuốn

(NguyễnĐứcHạnh)

Thay Cuốn bị bệnh
	-nt-
	-nt-
	-nt-
	®-nt-
	-nt-

	40


	Trần Văn Khuyến
	-nt-
	-nt-
	-nt-
	®-nt-
	-nt-

	41


	Trần Thị Hồng

(Vợ của Trần văn Sỹ)
	-nt-
	-nt-
	-nt-
	®-nt-
	-nt-

	42


	Nguyễn Thế Nghiệp
	-nt-
	-nt-
	-nt-
	®-nt-
	-nt-

	Thu hồi vốn vay 02 hộ, chuyển giao 10 con bò giống cho 10 hộ vay mới, Đợt VI, niên hạn 2012-2014 


	43


	Nguyễn Hùng Tiến
	Đợt V
(10/1/2011)
	Nhận bò của Đợt III (12.2008-12.2010)
	10/1/2013
	(R)Hiện Vật

Hoàn vốn 5 triệu ngày 21/2/2013
	Xóm Hội

(Thổ Ngoạ)

	44


	Nguyễn Thị Huế
	-nt-

	-nt-
	-nt-
	®-nt-
	-nt-

	45


	Nguyễn Thị Len
	-nt-

	-nt-
	-nt-
	®-nt-
	-nt-

	46


	Nguyễn Trộng Lượng
	-nt-

	-nt-
	-nt-
	®-nt-
	-nt-

	47


	Trần Thị Duyên


	-nt-

	-nt-
	-nt-

	®-nt-
	-nt-

	48


	Trần Đình Lập
	Đợt V
(10/1/2011)
	Nhận bò của Đợt III (12.2008-12.2010)
	10/1/2013
	®-nt-
	Xóm Cồn

	49


	Trần Đình Thiết
	-nt-
	-nt-
	-nt-
	®-nt-
	-nt-

	50


	Trần Văn Hưng

(Vợ: Nguyễn Thị Lài)
	-nt-
	-nt-
	-nt-
	®-nt-
	Xóm Nam

	51


	Ma Văn Thành
	-nt-
	-nt-
	-nt-
	®-nt-
	-nt-

	52


	Ma Văn Tám ***
	-nt-
	-nt-
	-nt-
	®-nt-
	-nt-

	53


	Trần Văn Minh
	VI/2012

(3/2012 )
	Nhận bò của Đợt IV/2010
	3/2014
	Hiện vật
	Xóm Hội

	54


	Ma Văn Cương
	-nt-
	-nt-
	-nt-
	-nt-
	-nt-

	55


	Hồ Văn Quang


	-nt-
	-nt-
	-nt-
	-nt-
	-nt-

	56


	Trần Thị Xoa
	-nt-
	-nt-
	-nt-
	-nt-
	-nt-

	57


	Trần Minh Chữ
	-nt-
	-nt-
	-nt-
	-nt-
	-nt-

	58


	Nguyễn Thị Tính


	-nt-
	-nt-
	-nt-
	-nt-
	Thuận Bài

	59


	Phan Thị Hới


	-nt-
	-nt-
	-nt-
	-nt-
	-nt-

	60


	Trần Thị Yên


	-nt-
	-nt-
	-nt-
	-nt-
	-nt-

	61


	Trần Thị Tuyết


	-nt-
	-nt-
	-nt-
	-nt-
	-nt-

	62


	Trần Thị Thu


	-nt-
	-nt-
	-nt-
	-nt-
	-nt-

	
	CỘNG
	06 đợt
	42 lượt người vay bằng tiền + 20 lượt người vay bằng hiện vật =62 lượt
	
	7.000 USD 
	Xóm Hội 31 lượt – Thuận Bài 26 lượt – Xóm Cồn 2 lượt – Xóm Nam 3 lượt



Ngày 1 tháng 3 năm 2013

Người tổng hợp,

Trần Văn Bá

***************************************************************

GHI CHÚ : Thống kê việc thực hiện Chương trình Vi Tín Dụng tại Quảng Thuận, 
                  Quảng Trạch, Quảng Bình từ 2007 – 2012

	Xã Quảng Thuận


	2007
	2008
	2010
	2011
	2012
	Cộng

	Thuận Bài


	10
	5
	6
	-
	5
	26

	Xóm Hội


	10
	5
	6
	5
	5
	31

	Xóm Nam


	-
	-
	-
	3
	-
	 3

	Xóm Cồn


	-
	-
	-
	2
	-
	2

	Cộng


	20
	10
	12
	10
	10
	62


